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ĐỀ 1

I. TRẮC NGHIỆM: (3điểm) Học sinh làm trên giấy riêng và nộp sau 15 phút

**Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất: (Mỗi ý đúng 0,5 điểm)

Câu 1: Cho tập hợp M = {x ; 3 ; 5 ; y ; 1}. Cách viết nào sau đây đúng

A. {1 ; 3 ; 5 }  
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B. x 
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C. x 
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 M

D. {y ; 1; 3 ; 5} = M

Câu 2: Thực hiện phép tính: 36 : 32 - 2 . 22 ta được kết quả là:

A. 73



B. 33 - 2

C. 34 - 22

D. 1

**Điền vào chỗ trống (…) để được khẳng định đúng: (Mỗi ý đúng 0,5 điểm)
Câu 3: Kết quả của phép tính: 33 + 3 bằng:……………………………………………..

Câu 4: Cho tập hợp B = {x
[image: image4.wmf]Î

N*/ x≤ 9}. Số phần tử của tập hợp B là:..............................

** Điền Đúng(Đ) hoặc Sai(S) vào ô trống cuối mỗi câu: (Mỗi ý đúng 0,5 điểm)
Câu 5: Số La Mã XIV có giá trị trong hệ thập phân là 6
Câu 6: Giá trị của x thoả mãn: x3 = 125 là x = 5

II/ TỰ LUẬN:  (7 điểm)
Bài 1: ( 2 điểm) Cho tập hợp A = {x
[image: image5.wmf]Î

N/  x = 2k, với k 
[image: image6.wmf]Î

N  và x ≤ 100 }
a) Viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử

b) Tính tổng các phần tử của tập hợp A

Bài 2: ( 3 điểm) Thực hiện các phép tính sau bằng cách hợp lí nhất:

a/ 125 + 70 + 375 +230                                        




b/ 11. 25 + 95.11 + 89.51 + 69.89
c/ 
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d/ 2 . 32  + 4 . 33                   
Bài 3: (1,5 điểm) Tìm x
[image: image8.wmf]N

Î

, biết:


a/ ( x - 2) . 5 – 5 = 5


b/ 3 x   + 37 
= 118


Bài 4: (0,5 điểm) So sánh: 3200 và  2300 

...............................................................................................................................................................

ĐỀ 2

I. TRẮC NGHIỆM: (3điểm) Học sinh làm trên giấy riêng và nộp sau 15 phút

**Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất: (Mỗi ý đúng 0,5 điểm)

Câu 1: Cho tập hợp M = {3 ; a ; b ; c ; 1}. Cách viết nào sau đây đúng

A. M có 2 phần tử

B. {b} 
[image: image9.wmf]Ì
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C. x 
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 M

D. {b ; c;  a } 
[image: image11.wmf]Î

 M

Câu 2: Thực hiện phép tính: 36 : 32 - 2 . 22 ta được kết quả là:

A.1



B. 33 - 2

C. 34 - 22

D. 73

**Điền vào chỗ trống (…) để được khẳng định đúng: (Mỗi ý đúng 0,5 điểm)
Câu 3: Kết quả của phép tính: 23 + 2 bằng:.......................................................................

Câu 4: Cho tập hợp B = {x
[image: image12.wmf]Î

N/ x≤ 9}. Số phần tử của tập hợp B là:..............................

** Điền Đúng(Đ) hoặc Sai(S) vào ô trống cuối mỗi câu: (Mỗi ý đúng 0,5 điểm)
Câu 5: Số La Mã XXIV có giá trị trong hệ thập phân là 16
Câu 6: Giá trị của x thoả mãn: x5 = 32 là x = 2
II/ TỰ LUẬN:  (7 điểm)
Bài 1: ( 2 điểm) Cho tập hợp B = {x
[image: image13.wmf]Î

N/  x = 3k, với k 
[image: image14.wmf]Î

N  và x ≤ 100 }
a) Viết tập hợp B bằng cách liệt kê các phần tử

b) Tính tổng các phần tử của tập hợp B

Bài 2: (3 điểm) Thực hiện các phép tính sau bằng cách hợp lí nhất:

a/ 4 . 52 . 5 . 25 . 2            




b/ 13. 35 + 85.13 + 87.51 + 69.87
c/ 
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d/ 2 . 32  + 4 . 33                   

Bài 3: (1,5 điểm) Tìm x
[image: image16.wmf]N

Î

, biết :


a/ ( x - 3) . 7 – 7 = 14


b/ 2 x   + 26 = 90


Bài 4: (0,5 điểm) So sánh 5200 và  2500
BÀI LÀM
...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
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...............................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TOÁN LỚP 6
I. TRẮC NGHIỆM: (3điểm) Mỗi câu đúng được 0.5 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	Đề 1
	C
	A
	30
	 9
	S
	Đ

	
	Đề 2
	C
	D
	10
	10
	S
	Đ


II/ TỰ LUẬN:  (7 điểm)
	 Bài 
	Đáp án
	Điểm

	1 (2đ)
	Đề 1
	Đề 2
	

	a

(0,5 đ)
	A = {0;2; 4; 6; …; 100}


	B = {0; 3; 6; …; 99}


	0,5



	b

(1,5 đ)
	Số phần tử của A là: 

( 100 – 0) : 2 + 1 = 51 (phần tử)

Tổng các phần tử của A là: 

(100 + 0).51 : 2 = 2550
	Số phần tử của B là: 

( 99 – 0) : 3 + 1 = 34 (phần tử)

Tổng các phần tử của B là: 

(99 + 0).34 : 2 = 1683
	0,75

0,75

	2(3 đ)
	Thực hiện các phép tính sau bằng cách hợp lí nhất:
	

	
	 a/ 125 + 70 + 375 +230     

    = (125 + 375) + (70 + 30)

    = 500 + 100 

    = 600
	a/ 4.52.5.25.2 

    = (5.2).(4.25).52

    = 10.100.52 

    = 52000
	0,25

0,25

0,25

	a

(0,75 đ)
	
	
	

	b

(0,75 đ)
	b/ 

= (25+95).11 + (51+ 69).89

= 120.11 + 120 .89
= 120.(11 + 89)= 120. 100 = 12000
	 b/ 

= (35+85).13 + (51+ 69).87

= 120.13 + 120 .87
= 120.(13 + 87)= 120. 100 = 12000
	0,25

0,25

0,25

	c

(0,75đ)


	c/ 

= 520 : {[(80 + 20) : 5 – 5] + 115} + 1

= 520 : {15 + 115} +1

= 520 : 130 + 1

= 5
	c/ 

= 520 : {[(80 + 20) : 2 – 2] + 82} + 1

= 520 : {48 + 82} +1

= 520 : 130 + 1

= 5
	0,25

0,25

0,25

	
	d/

= 2.8 + 4.27 

= 16 + 108 

     = 124
	d/

= 2.8 + 4.27 

= 16 + 108 

     = 124
	0,25

0,25

0,25

	3(2 đ)
	Tìm x
[image: image17.wmf]N

Î

, biết :
	

	
	a/ ( x - 2) . 5 – 5 = 5

    ( x - 2) . 5       = 10

    ( x - 2)            = 2

     x                    = 4
	a/ ( x - 3) . 7 – 7 = 14

    ( x - 3) . 7       = 21

    ( x - 3)            = 3

     x                    = 6
	0,25

0,25

0,5

	a

(1 đ)
	
	
	

	b

(1 đ)
	b/ 3 x   +  37 
= 118

    3x                 = 118 – 37

    3x                    = 34
    x                        = 4
	b/ 2 x  +  24 
= 90

    2x                 = 90 – 24

    2x                 = 26
    x                        = 6
	0,25

0,25

0,5

	4(0,5 đ)
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	0,25

0,25


* Lưu ý:  Nếu học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa

_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567905.unknown

_1234567907.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

